
QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ
VÙNG TRỒNG- CƠ SỞ ĐÓNG GÓI



QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
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Đăng ký với Cục
BVTV 

Cục BVTV và GACC 
phê duyệt mã số

Vùng trồng và cơ sở đóng gói



Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Xác định thị trường xuất khẩu

Xác định điều kiện, quy trình sản xuất và biện
pháp quản lý SVGH

Nghiên cứu Nghị định thư (sầu riêng)

Nghiên cứu HD tạm thời (Chanh leo)

Xác định các yêu cầu, quy định của Trung Quốc
về KDTV, ATTP, phòng chống Covid 

Liên hệ cơ quan đầu mối để được HD cụ thể

https://www.ppd.gov.vn và https://beta8.bicweb.vn/quy-dinh-cac-nuoc

https://www.ppd.gov.vn/
https://beta8.bicweb.vn/quy-dinh-cac-nuoc


1.1. Hồ sơ cần chuẩn bị tại vùng trồng

Quy trình sản xuất tại vùng trồng: 

Khuyến khích áp dụng Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP)

Cam kết vùng trồng; 

Cam kết tiêu thụ (Đối với DN) 

Nhật ký canh tác (phụ lục F- TCCS 774:2020/BVTV)

Có thể sử dụng hồ sơ ghi chép của GAP...  Nhưng phải đảm 
bảo có đầy đủ các thông tin 



1.2. Hồ sơ cần chuẩn bị

đăng ký cấp mã số vùng trồng

• (Phụ lục A- TCCS 774:2020/BVTV).

Tờ khai kỹ thuật

• (Nếu Doanh nghiệp đứng đại diện vùng 

trồng).

Cam kết tiêu thụ hoặc hợp 
đồng tiêu thụ nông sản

• Có thể sử dụng nhật ký GAP, nhưng phải đủ
thông tin

Nhật ký canh tác



Cam kết/ 
Danh sách hộ 

tham 
gia/GCN GAP 

(nếu có)

Tài liệu gửi
kèm theo?

Biện pháp 
QLSVGH?

SX theo
GAP???

Thông tin 
vùng trồng

Thông tin tổ
chức/ cá

nhân đại diện

Tờ khai kỹ thuật



Sản xuất theo quy trình nào 
(GAP?) hay SX an toàn? 

Tuân thủ các quy định và yêu cầu 
của GACC

Thực hiện giám sát nội bộ

Doanh nghiệp liên kết: 

cần có cam kết thu mua, ko ép giá nông
dân



1.2. Hồ sơ cần chuẩn bị
đăng ký cấp mã số vùng trồng



Giai đoạn phát triển.

Phát hiện SVGH

Sử dụng phân, thuốc BVTV

Thu hoạch
(Thời gian, khối lượng, người mua..., PHC)

Có thể lập chung cho cả vùng trồng hoặc riêng rẽ cho từng hộ tham gia trong vùng trồng.



1.2.Hồ sơ cần chuẩn 
bị tại CSĐG

• Hồ sơ nguồn gốc nông sản

• Hồ sơ hiệu chỉnh thiết bị

• Hồ sơ về quy trình kiểm soát SVGH

• Hồ sơ vệ sinh, xử lý chất thải

• Hồ sơ nhân sự, tập huấn nội bộ

• Hồ sơ PCCC

• Hình ảnh cơ sở đóng gói



Tờ khai kỹ thuật

Sơ đồ và diễn giải chi tiết quy 
trình đóng gói

Mặt bằng chi tiết khu vực nhà 
đóng gói (bản sao)

Hồ sơ cần chuẩn bị đăng ký 

cấp mã số CSĐG

Giấy chứng nhận (photo) HACCP, ISO, tương đương (nếu có) 



Tờ khai kỹ thuật

Thông tin tổ chức/ cá nhân đại
diện

Thông tin CSĐG

GCN HACCP/GMP/ISO/ đủ
ĐKATTP …

Biện pháp QLSVGH?

Tài liệu gửi kèm theo?



Tiếp nhận Phân loại Rửa Xử lý nấm

Làm sạchĐóng gói
Xuất khẩu

hoặc lưu kho

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI CHANH LEO



Tiếp nhận Phân loại
Làm sạch

quả

Kiểm tra quả, 
quan sát ruồi

vàng

Dán temĐóng gói
Xuất khẩu

hoặc lưu kho

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI SẦU RIÊNG



Tiếp nhận Phân loại, 
Sơ chế, làm

sạch quả

Nhập kho và
bảo quản

Xuất hàng
Lưu hồ sơ và

truy xuất nguồn
gốc sản phẩm

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI SẦU RIÊNG



Tiếp nhận Phân loại, 
Sơ chế, làm

sạch quả
Kiểm soát

SVGH

Dán temĐóng gói
Xuất hang/ 

kho lạnh trước
khi xuất hàng

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI SẦU RIÊNG



• Sơ đồ, mặt cắt các khu vực



Bước 2. Nộp hồ sơ

Gửi 01 bộ hồ sơ về Chi cục TT & 
BVTV tỉnh.

Đối với các tỉnh đã thực hiện phân
cấp quản lý, giao mã số vùng trồng
và CSĐG cho Trạm TT & BVTV/ TT
DVNN huyện quản lý thì thực hiện
theo hướng dẫn của địa phương



• BướC 3. Kiểm tra hồ sơ



Kiểm tra hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ, kiểm tra thực
tế tại vùng trồng/ CSĐG

Hướng dẫn, hoàn thiện lại
hồ sơ

Không đạt



Bước 4. Kiểm tra, 
đánh giá thực địa



4.1. Kiểm tra đánh giá vùng trồng

Đánh giá quy trình sản xuất; QLSVGH, sử
dụng phân bón, thuốc BVTV, VSĐR…

Kiểm tra nhật ký canh tác

Lấy tọa độ GPS

Chụp ảnh lưu hồ sơ



4.1 Kiểm tra đánh giá vùng trồng (NĐT)

VT sầu
riêng

GAP?

Khoảng
cách với

khu vực ô 
nhiễm?

Sử dụng
thuốc/ 
phân
bón?ISPM6 

(Bẫy
ruồi?, 
rệp?)

IPM/IPHM
?

Vệ sinh vùng
trồng (loại

bỏ quả thối
hỏng?)



Biên bản kiểm tra/giám sát (Phụ lục B/D) 



Biên bản kiểm tra/giám sát (Phụ lục B/D) 

3. Ghi rõ tên thương mại của thuốc

1. Thời gian dự kiến thu hoạch

2. Sản lượng dự kiến



Biên bản kiểm tra/giám sát (Phụ lục B/D) 

Ghi rõ mật độ, tỷ lệ hại

Biện pháp QLSVGH áp dụng (IPM, 
IPHM, bao trái…)

Khi nào cần lấy mẫu?

Khuyến khích áp dụng GAPs



Biên bản kiểm tra/giám sát (Phụ lục B/D) 

- Tuân thủ các quy định của nước nhập

khẩu

- VD:

+ CCM của EU: vùng trồng không nhiễm ruồi

đục quả

+ Hoa Kỳ, Úc: SVGH duy trì ở mức nhiễm thấp

…



Hồ sơ phòng chống
Covid-19

 Phương án, kế hoạch phòng

chống Covid

 Bổ sung danh sách tiêm

vaccine (nếu có)

 Danh sách người ra vào khu

vực đóng gói hàng ngày được

kiểm tra sức khỏe



4.2. Kiểm tra đánh giá tại CSĐG

Kiểm tra, đánh giá CSĐG theo quy định hiện hành và quy định
của GACC:

❖ Kiểm tra quy trình đóng gói (đối chiếu sơ đồ, diễn giải)

❖ Kiểm tra điều kiện nhà đóng gói, tình trạng thiết bị, dụng cụ, 
nguồn điện, nước… phục vụ đóng gói.

❖ Kiểm tra việc ghi chép hồ sơ (hồ sơ nguồn gốc nông sản, hiệu
chỉnh thiết bị, kiểm soát và xử lý SVGH, nhân sự, vệ sinh và xử
lý chất thải, PCCC, phòng chống covid…)

❖ Kiểm tra việc Kiểm soát SVGH (khả năng nhận diện và xử lý
SVGH khi phát hiện)

❖ Các khu vực (tiếp nhận, phân loại, xử lý, bảo quản…)

❖ Chụp ảnh cơ sở đóng gói để lưu hồ sơ

• 02 Biên bản đánh giá: CSĐG; Chi cục (gửi về Cục BVTV bản
sao)



4.2. Kiểm tra đánh giá CSĐG sầu riêng (NĐT)

CSĐG sầu
riêng

Sàn nhà
cứng, vệ

sinh?
Có khu chứa
nguyên liệu, 
kho thành

phẩm

bảo quản trong
kho chứa cùng
điều kiện KDTV, 

tách biệt khu
khác?Vật liệu đóng

gói có sạch sẽ
không? Palet
nhựa hay gỗ? 

Nếu gỗ có tuân
thủ ISPM 15 ?

Làm sạch quả: có
chải hoặc làm

sạch bằng súng
áp xuất cao hoặc
biện pháp khác
hiệu quả loại bỏ

SVGH?

Các khu vực có
bố trí riêng biệt
không? Có tách

với khu sinh
hoạt không?



Biên bản kiểm tra/giám sát (Phụ lục B/D) 



Biên bản giám sát

❖ Nguồn cung cấp điện, nước có đảm bảo?

❖ Công tác phòng chống cháy nổ?

❖ Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải?

❖ Có đủ các thiết bị , dụng cụ?



Biên bản giám sát Có hiệu chỉnh thiết bị định kỳ không? Hồ

sơ kèm theo

Có ghi chép đầy đủ thông tin  nhập – xuất
hàng ko? 

Có sổ theo dõi SVGH trong quá trình tiếp

nhận, phân loại , sơ chế đóng gói

Hóa chất sử dụng để vệ sinh?

Vệ sinh hàng ngày/ hay không? Hay sau

mỗi vụ hay ko?

Tập huấn:

- PCCC

- Nhận biết SVGH? Đối tượng KDTV

- Quy rình đóng gói



Biên bản giám sát

Ghi rõ MSVT đã được cấp cho sản phẩm

đăng ký



• Hồ sơ kiểm soát SVGH



Hồ sơ phòng chống
Covid-19

 Phương án, kế hoạch phòng

chống Covid

 Bổ sung danh sách tiêm

vaccine (nếu có)

 Danh sách người ra vào khu

vực đóng gói hàng ngày được

kiểm tra sức khỏe



Hồ sơ khử trùng

❖Hợp đồng với đơn vị khử trùng

(nếu có)

❖Ghi chép việc khử trùng

❖Ghi chép hóa chất dùng để khử

trùng



Bước 5. Gửi hồ
sơ về Cục BVTV

• Tờ khai kỹ thuật

• Biên bản kiểm tra thực tế.

• Văn bản báo cáo về tình hình
và đề nghị cấp mã số.

• Cập nhật CSDL https://msvt-
csdg.ppd.gov.vn

https://msvt-csdg.ppd.gov.vn/


Bước 6. Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ, cấp mã
số/đàm phán cấp mã số

Hướng dẫn, hoàn thiện lại
hồ sơ

Không đạt



Đàm phán GACC

• Để phê duyệt
MSVT đủ điều
kiện

GACC phê duyệt

• VN-SLOR-012

• VN-QTOR-001

Cục BVTV TB Chi 
cục

• Chi cục thông
báo MSVT

• HD duy trì
điều kiện



CÁC HÌNH THỨC KIỂM 
TRA/GIÁM SÁT VÙNG 
TRỒNG  

❖Cách thức kiểm tra:

- Kiểm tra theo đề nghị cấp mới: Chi 
cục TT & BVTV tỉnh/TP thực hiện

- Kiểm tra đột xuất: Cục BVTV, GACC

❖Cách thức giám sát

- Giám sát nội bộ)

- Giám sát định kỳ: Chi cục TT & 
BVTV tỉnh thực hiện



THU HỒI MÃ SỐ

❖GACC thu hồi do không tuân thủ quy định
KDTV, ATTP, COVID

❖Cục BVTV thu hồi do không tuân thủ quy
định KDTV, ATTP

❖ Chi cục TT&BVTV các tỉnh đề nghị (giám sát
không đáp ứng quy định, vùng trồng
chuyển đổi sang cây trồng khác, Vùng trồng
đề nghị thu hồi)



KHÔI PHỤC MÃ SỐ

Bước 1. Điều tra, khắc phục nguyên nhân

Bước 2. Gửi báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá
việc áp dụng các biện pháp khắc phục về Cục 
BVTV; Cục BVTV có thể kiểm tra trước khi khôi 
phục mã số

Bước 3. Thông báo cho nước nhập khẩu để Khôi 
phục mã số.

• Đạt: Cục BVTV xây dựng báo cáo khắc phục gửi nước 
nhập khẩu đồng thời đàm phán để nước nhập khẩu phê
duyệt việc khôi phục mã số vùng trồng/cơ sở đóng gói bị
tạm dừng nhập khẩu hoặc thu hồi.

• Không đạt: hướng dẫn vùng trồng, CSĐG để bổ sung các
hành động khắc phục cho phù hợp.

Bước 4. Thông báo của nước nhập khẩu



Nội dung chính của website 
Sẵn sàng xuất khẩu: 



Fanpage và website: sẵn sàng xuất khẩu 
http://sansangxuatkhau.ppd.gov.vn/

http://sansangxuatkhau.ppd.gov.vn/



